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Tóm tắt - Rong câu chân vịt (Hydropuntia eucheumatoides) là 

loài rong biển quý, hiếm, có giá trị kinh tế cao, đã được đưa vào 

Sách Đỏ Việt Nam (2007) với mức độ đe doạ: Nguy cấp EN 

A1a,c,d. Phương pháp lặn sâu có bình khí (SCUBA) được sử 

dụng để phân tích đặc điểm hình thái, điều kiện sinh thái phân bố 

loài rong câu chân vịt tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn (Quảng Ngãi). 

Kết quả nghiên cứu đã mô tả được các đặc điểm về hình thái ngoài 

với đặc trưng rong có dạng hình phiến, chất sụn cứng, ở mép 

nhánh có các răng cưa hoặc u lồi; các tế bào tăng dần kích thước 

từ vỏ vào lõi; tảo quả lồi trên bề mặt nhánh, quả bào tử hình cầu. 

Vùng sinh thái nơi rong phân bố là nơi có nhiệt độ nước biển ấm, 

độ muối cao, nước trong và sóng vừa đến mạnh. Chúng mọc bò 

trên nền đáy đá san hô, bám vào thể nền bởi các mấu bám. Kết 

quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho các nghiên cứu về 

bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững nguồn lợi loài rong này. 

 Abstract - Hydropuntia eucheumatoides is a rare and 

economically significant seaweed species, categorized as 

Endangered in the Vietnam Red Book (2007) with the threat 

level: EN A1a,c,d. Deep diving technique (SCUBA) was used to 

explore the morphological characteristics and distribution ecology 

of H. eucheumatoides at the Ly Son Marine Protected Area 

(Quang Ngai). This seaweed had a distinctive plate-shape, hard 

cartilage, and branch edges with serrations or protrusions. The 

cells gradually increased from the outer shell to the core; 

cystocarps were convex on branches and carpospores were 

spherical. H. eucheumatoides thrived in warm, high-salinity, and 

transparent waters where had the moderate to strong waves. It 

typically grew on the seabed of coral reefs where it attached 

firmly to the substrate. The research findings serve as a crucial 

scientific foundation for efforts aimed at the conservation, restoration, 

and sustainable development of this seaweed resource. 

Từ khóa - Hình thái; Lý Sơn; phân bố; rong câu chân vịt 

Hydropuntia eucheumatoides; sinh thái. 

 Key words - Distribution; ecology; Hydropuntia eucheumatoides; 

Ly Son; morphology. 

 

1. Đặt vấn đề 

Rong câu chân vịt (Hydropuntia eucheumatoides 

(Harvey) Gurgel & Fredericq, 2004) thuộc chi rong câu túi 

(Hydropuntia), họ rong câu (Gracilariaceae), bộ rong câu 

(Gracilariales), ngành rong đỏ (Rhodophyta) [1]. Đây là 

loài rong biển có giá trị kinh tế cao, loại thực phẩm rất tốt 

cho sức khỏe con người do chứa nhiều canxi và iốt, có tính 

thanh nhiệt rất thích hợp dùng trong mùa hè. Rong câu chân 

vịt được sử dụng như rau xanh, dùng để nấu thạch, nước 

giải khát hoặc chế biến thành các món tráng miệng, sử dụng 

làm nguyên liệu chế biến agar và nhiều công dụng khác. Vì 

là loài có giá trị kinh tế cao nên rong câu chân vịt bị khai 

thác mạnh mẽ và thường xuyên làm cho số lượng và sản 

lượng trong tự nhiên bị giảm sút nghiêm trọng [2]. 

Rong câu chân vịt là loài rong biển quý, hiếm, đã được 

đưa vào Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 [3], với mức độ đe 

doạ: Nguy cấp EN A1a,c,d (loài có nguy cơ tuyệt chủng 

lớn), với biện pháp bảo vệ đề xuất là chọn một khu vực bảo 

vệ nguyên vẹn, tổ chức khai thác có mức độ ở các khu vực 

khác. Tuy nhiên hiện nay, rong câu chân vịt phân bố tự 

nhiên hầu hết chưa được khoanh vùng bảo vệ (trừ nằm 
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trong phân vùng bảo tồn của một số khu bảo tồn biển), chưa 

có biện pháp bảo vệ, tổ chức khai thác phù hợp, vì vậy 

chúng đang bị khai thác quá mức, có nguy cơ đe dọa tuyệt 

chủng. Chính vì lẽ đó, việc nghiên cứu đặc điểm sinh học, 

sinh thái phân bố loài rong biển này là rất quan trọng, đây 

là cơ sở khoa học quan trọng cho việc đề xuất các giải pháp 

bảo tồn, nghiên cứu phục hồi nguồn lợi, sản xuất giống, 

phát triển nuôi trồng và khai thác bền vững. 

Nguồn lợi rong biển tại vùng biển Khu bảo tồn biển Lý 

Sơn đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu từ 

năm 1978. Trong đó, rong câu chân vịt là một trong những 

đối tượng được đặc biệt quan tâm nghiên cứu tại đây do giá 

trị sử dụng mà chúng mang lại cho cộng đồng cư dân trên 

đảo. Các kết quả nghiên cứu [4-7] đều ghi nhận, Khu bảo 

tồn biển Lý Sơn là vùng phân bố chính của loài rong biển 

này. Tuy vậy, mặc dù được thường xuyên nghiên cứu 

nhưng các nghiên cứu này vẫn chủ yếu tập trung đánh giá, 

định danh về thành phần loài mà còn ít những nghiên cứu 

công bố, mô tả chi tiết về đặc điểm hình thái, sinh thái phân 

bố. Chính vì lẽ đó, nghiên cứu này sẽ tiến hành nghiên cứu 

sâu về đặc điểm hình thái (hình thái ngoài, cấu trúc tế bào, 
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cơ quan sinh sản) và sinh thái phân bố (môi trường sống, 

nền đáy phân bố) nhằm cung cấp thông tin cho việc định 

loại loài, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho các nghiên 

cứu về bảo tồn, phục hồi nguồn lợi và phát triển nuôi trồng 

loài rong biển này trong tương lai. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu: Loài rong câu chân vịt 

(Hydropuntia eucheumatoides (Harvey) Gurgel & 

Fredericq, 2004). 

* Địa điểm nghiên cứu: Vùng biển thuộc Khu bảo tồn 

biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

* Thời gian nghiên cứu: Thực hiện hai chuyến điều tra 

thực địa trong năm 2023 vào mùa sinh trưởng, phát triển 

của rong câu chân vịt. Chuyến 1 từ ngày 15/4/2023 - 

23/4/2023; chuyến 2 từ ngày 10/6/2023 - 15/6/2023. 

* Trạm vị điều tra nghiên cứu: Tổng số trạm điều tra 

nghiên cứu là 5 trạm/chuyến điều tra (có lặp lại qua hai 

chuyến điều tra). Vị trí các trạm điều tra nằm trong khu vực 

phân bố của loài rong câu chân vịt tại Khu bảo tồn biển Lý 

Sơn (Hình 1 và Bảng 1). 

 

Hình 1. Sơ đồ các trạm điều tra nghiên cứu 

Bảng 1. Tọa độ, vị trí các trạm điều tra nghiên cứu 

Stt 
Tên 

trạm 
Vị trí Vĩ độ Bắc 

Kinh độ 

Đông 

1 LS1 Đông Bắc_Đảo Bé 15°26'02,5" 109°04'55,9" 

2 LS2 Tây Bắc_Đảo Bé 15°25'53,6" 109°04'38,3" 

3 LS3 Tây Nam_Đảo Lớn 15°22'22,1" 109°06'08,9" 

4 LS4 Chùa Đục_Đảo Lớn 15°23'28,6" 109°06'05,0" 

5 LS5 Chùa Hang_Đảo Lớn 15°23'30,2" 109°07'23,5" 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp điều tra, thu mẫu 

Công tác điều tra, thu mẫu rong câu chân vịt vùng dưới 

triều tại các trạm nghiên cứu được thực hiện theo [8] có sử 

dụng thiết bị lặn sâu SCUBA. Tiến hành thu 10 mẫu/chuyến 

điều tra (2 mẫu/trạm/chuyến điều tra) để phân tích. Mẫu sau 

khi thu được rửa sạch bằng nước biển. Đối với mẫu vật thu 

làm tiêu bản để phân tích hình thái, mẫu thu phải còn nguyên 

vẹn của một tản rong hoàn chỉnh. Mẫu làm tiêu bản tươi 

được bảo quản riêng biệt từng mẫu trong lọ nhựa bằng dung 

dịch formol 5%; mẫu làm tiêu bản khô được đặt trên giấy 

croki, tách nước từ từ bằng giấy báo thông thường theo [9]. 

Ghi đầy đủ thông tin về mẫu vật (Kí hiệu mẫu, địa điểm thu, 

trạm thu, tọa độ điểm thu, thời gian thu, người thu mẫu), 

chuyển về Phòng thí nghiệm Khoa học biển, Viện nghiên 

cứu Hải sản để lưu giữ mẫu và phân tích. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái 

Phân tích hình thái ngoài: Quan sát, mô tả các đặc điểm hình 

thái ngoài như hình dạng, kích thước, cách phân nhánh, hình 

dạng gốc nhánh, khoảng cách các nhánh, bàn bám, màu sắc… 

Phân tích cấu trúc tế bào dưới kính hiển vi: Tiêu bản mẫu 

vật được cắt bằng tay với dao lam, sau đó lát cắt được quan 

sát dưới kính hiển vi sinh học BX53 - Olympus, Nhật Bản 

với độ phóng đại 40, 100, 200 và 400 lần để nghiên cứu cấu 

trúc tế bào gồm tế bào vỏ, tế bào lõi, cơ quan sinh sản. Mẫu 

hình được chụp bằng camera kỹ thuật số Olympus DP12. 

Ảnh minh họa được xử lý bằng phần mềm Photoshop 7.0. 

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu điều kiện sinh thái phân bố 

* Đánh giá điều kiện môi trường sống 

Tại mỗi trạm điều tra nghiên cứu, tiến hành phân tích, 

đánh giá 11 chỉ tiêu môi trường tại tầng sát đáy khu vực 

phân bố của rong câu chân vịt (1 chỉ tiêu/mẫu/trạm x 5 trạm 

x 2 chuyến điều tra), gồm: 

Các thông số môi trường nền (nhiệt độ, độ muối, độ pH, 

hàm lượng ôxy hoà tan trong nước, độ đục) được xác định bằng 

thiết bị đo nhanh đa thông số SI Analytics/HandyLab 680. 

Độ sâu thực hiện bằng máy đo độ sâu cầm tay HONDEX 

PS-7. Độ trong của nước được xác định bằng đĩa Sechii. 

Cường độ ánh sáng trong nước được đo bằng máy đo cường 

độ ánh sáng dưới nước HOBO Pendant temp/light. 

Hàm lượng muối dinh dưỡng vô cơ hoà tan (N-NO2
-, 

N-NO3
-, N-NH4

+, P-PO4
3-) trong nước được thu ở tầng sát 

đáy, đựng trong chai nhựa, bảo quản ở nhiệt độ 0-4oC, 

chuyển về phòng thí nghiệm phân tích bằng phương pháp 

trắc quang trên máy quang phổ DREL 2010/HACH/USA. 

* Phân tích đặc điểm nền đáy phân bố 

Tại mỗi trạm điều tra nghiên cứu, nơi phân bố của rong 

câu chân vịt tiến hành phân tích, đánh giá đặc điểm, điều kiện 

nền đáy với 1 chỉ tiêu phân bố về rong câu chân vịt (RCV) và 

10 chỉ tiêu hợp phần đáy (HC-san hô cứng, SC-san hô mềm, 

DC-san hô chết, FS-rong lớn (trừ rong câu chân vịt), SP-hải 

miên, RC-đá, RB-san hô gãy vụn, SD-cát, SI-bùn, OT-các 

dạng đáy khác), áp dụng theo phương pháp Reefcheck [10], 

đánh giá trong khung định lượng (kích thước: chiều dài x 

chiều rộng = 1 m x 1 m) đặt tại 3 vị trí khác nhau tại mỗi trạm 

điều tra nghiên cứu. Mỗi khung định lượng chia thành 100 ô 

nhỏ, kích thước mỗi ô nhỏ: chiều dài x chiều rộng = 10 cm x 

10 cm. Ghi chép đầy đủ thông tin về số lượng các ô độ phủ 

của rong câu chân vịt, số lượng các ô độ phủ của từng chỉ tiêu 

hợp phần đáy trong khung định lượng. Trên cơ sở đó đánh giá 

đặc điểm nền đáy phân bố của rong câu chân vịt, tỷ lệ các chỉ 

tiêu hợp phần đáy nơi phân bố của rong câu chân vịt. 

Sử dụng chương trình Microsoft Excel 2013 để thống 

kê, phân tích và xử lý số liệu. Sử dụng phương pháp 
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ANOVA để so sánh, đánh giá sự khác biệt thống kê (ở mức 

ý nghĩa p<0,05). 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Đặc điểm hình thái 

Rong mọc bò, có thể cao tới 10 cm, rộng đến 30-40 cm, 

màu nâu đỏ đến tím sẫm (Hình 2A). Tản rong có dạng hình 

phiến, chất sụn cứng, chia nhánh không theo quy luật theo 

kiểu lông chim hoặc phân nhánh đôi, đôi khi mọc chuyền 

(Hình 2B). Các nhánh dẹt, dày, không có nhánh hình trụ, 

thường dài 1-4 cm, rộng 5-10 mm, dày 2-7 mm (Hình 2C). 

Ở mép nhánh có các răng cưa hoặc u lồi, dài 1-1,5 mm; đôi 

khi trên bề mặt hình thành các mầm gai ngắn (Hình 2D,E). 

Bề mặt trên và mặt dưới nhánh có 1-2 lớp tế bào biểu bì nhỏ, 

hình tròn, đường kính 3-5 μm (Hình 2F,G). Mặt cắt ngang 

nhánh, phần vỏ gồm 3-4 lớp tế bào, lớp tế bào ngoài cùng được 

kéo dài theo chiều dọc ra bề mặt, dài 10-25 µm, 2-3 lớp tế bào 

bên trong hình tròn, đường kính 5-10 μm (Hình 2H); phần lõi 

gồm 10-15 lớp tế bào hình tròn, hình oval, đường kính từ 35 µm 

đến 300 µm, các tế bào tăng dần kích thước từ vỏ vào lõi (Hình 

2I). Mặt cắt dọc nhánh, các hàng tế bào lõi xen kẽ, hình tròn, 

hình oval tương đối đồng đều (Hình 2J). 

Túi tứ bào tử hình thuôn dài hoặc hình dùi, kích thước 

50 x 15 µm, không cắt chữ thập, bao quanh bằng những tế 

bào vỏ kéo dài. Túi tinh tử hình dạng không đều, phân 

nhánh, thường sâu hơn rộng, kích thước 130 x 40 µm, gồm 

3-6 túi nhỏ hợp thành. Tảo quả lồi trên bề mặt nhánh, có 

dạng hình cầu, kích thước 1-1,5 x 1,5-2 mm (Hình 2K). 

Đỉnh tảo quả hơi có mũi, hơi thắt ở gốc (Hình 2L, M). Vỏ 

tảo quả dày 400-500 µm, gồm 25-30 lớp tế bào, các lớp tế 

bào ngoài hình trụ đứng, kích thước 20-25 x 10-13 µm, các 

lớp tế bào trong hình tròn, xếp thẳng hàng, nội chất co lại 

nhưng không nối nhau (Hình 2N). Quả bào tử hình cầu, 

đường kính 15-20 µm (Hình 2O). 

 

Hình 2. Hình thái loài rong câu chân vịt (Hydropuntia eucheumatoides) 

(A) Dạng sống tự nhiên, rong mọc bò; (B) Tản rong dạng phiến, chia nhánh không quy luật; (C) Nhánh dẹt, dày; (D) Mẫu vật khô, 

mép nhánh có răng cưa hoặc u lồi (mũi tên); (E) Các mầm gai ngắn mặt trên nhánh (mũi tên); (F) Tế bào biểu bì (mặt trên nhánh); 

(G) Tế bào biểu bì (mặt dưới nhánh); (H) Mặt cắt ngang nhánh, tế bào ngoài phần vỏ dài (mũi tên), tế bào bên trong phần vỏ tròn 

(mũi tên); (I) Mặt cắt ngang nhánh, tế bào lõi; (J) Mặt cắt dọc nhánh, hàng tế bào đồng đều; (K) Tảo quả lồi trên bề mặt nhánh (mũi 

tên); (L, M) Mặt cắt dọc tảo quả, đỉnh hơi có mũi (mũi tên), hơi thắt ở gốc (mũi tên); (N) Chi tiết vỏ tảo quả, tế bào ngoài hình trụ 

đứng (mũi tên), tế bào trong hình tròn (mũi tên); (O) Quả bào tử hình cầu (mũi tên). 

Thanh tỷ lệ đại diện: (A,B) 5 cm; (C,E) 2 cm; (D) 3 cm; (F,G,H) 20 µm; (I) 50 µm; (J,L,M) 200 µm; (K) 1 cm; (N,O) 20 µm. 
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3.2. Đặc điểm sinh thái phân bố 

3.2.1. Điều kiện môi trường sống 

Để đánh giá điều kiện môi trường sống của loài rong 

câu chân vịt, tiến hành quan trắc, phân tích một số yếu tố 

môi trường nền và hàm lượng muối dinh dưỡng vô cơ hoà 

tan trong nước, được thu thập tại tầng nước sát đáy, tại nơi 

phân bố của rong câu chân vịt, tại 5 trạm điều tra nghiên 

cứu, qua hai chuyến điều tra khảo sát trong tháng 4 và tháng 

6 năm 2023, tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn. Kết quả được 

tổng hợp ở Bảng 2 và 3. 

Qua hai chuyến điều tra nghiên cứu trong tháng 4 và 

tháng 6 năm 2023 cho thấy, nhiệt độ, độ muối, độ pH nước 

biển có sự khác biệt thống kê (p<0,05), nhiệt độ, độ pH 

tăng trong khi độ muối nước biển giảm. Các yếu tố về hàm 

lượng ôxy hoà tan, độ đục, độ sâu, độ trong, cường độ ánh 

sáng, hàm lượng muối dinh dưỡng vô cơ hoà tan (N-NO2
-, 

N-NO3
-, N-NH4

+, P-PO4
3-) trong nước không có sự khác 

biệt thống kê giữa hai chuyến điều tra. Khu vực phân bố 

của rong câu chân vịt có hàm lượng ôxy hòa tan trong nước 

cao, độ đục nước biển thấp, độ sâu thấp, độ trong cao nhìn 

thấy đáy, nước trong sạch, cường độ ánh sáng trong nước 

trung bình, hàm lượng một số muối dinh dưỡng vô cơ hòa 

tan trong nước nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

10:2023/BTNMT [11] đối với chất lượng nước biển vùng 

biển ven bờ, môi trường không bị ô nhiễm. 

Bảng 2. Kết quả quan trắc một số yếu tố môi trường nền tại tầng sát đáy 

Stt 
Thời điểm 

quan trắc 

Nhiệt độ 

(oC) 

Độ muối 

(‰) 
Độ pH 

Ôxy hòa tan 

(mg/l) 
Độ đục (ftu) 

Độ trong 

(m) 
Độ sâu (m) 

CĐAS trong 

nước (lux) 

1 Tháng 4/2023 29,0a±0,16 33,0b±0,11 8,07a±0,02 6,44a±0,11 0,42a±0,05 >2,0a±0,25 2,0a±0,25 2.489a±177 

2 Tháng 6/2023 30,1b±0,33 32,2a±0,11 8,12b±0,03 6,52a±0,08 0,38a±0,05 >2,2a±0,36 2,2a±0,36 2.795a±220 

 Trung bình 29,6±0,63 33,1±0,18 8,10±0,03 6,48±0,10 0,40±0,05 >2,1±0,31 2,1±0,31 2.642±248 

Ghi chú: Số liệu biểu diễn ở dạng trung bình ± sai số chuẩn. Các chữ cái giống nhau trong cùng một cột thể hiện không khác biệt 

thống kê (ở mức ý nghĩa p<0,05). 

Bảng 3. Kết quả quan trắc hàm lượng một số muối dinh dưỡng 

vô cơ tại tầng sát đáy 

Stt 
Thời điểm 

quan trắc 

N-NO2
- 

(mg/l) 

N-NO3
- 

(mg/l) 

N-NH4
+ 

(mg/l) 

P-PO4
3- 

(mg/l) 

1 
Tháng 

4/2023 

0,003a 

±0,001 

0,087a 

±0,014 

0,027a 

±0,006 

0,011a 

±0,003 

2 
Tháng 

6/2023 

0,003a 

±0,001 

0,094a 

±0,009 

0,034a 

±0,009 

0,012a 

±0,002 

 Trung bình 
0,003 

±0,001 

0,091 

±0,012 

0,031 

±0,008 

0,012 

±0,002 

Ghi chú: Số liệu biểu diễn ở dạng trung bình ± sai số chuẩn. 

Các chữ cái giống nhau trong cùng một cột thể hiện không khác 

biệt thống kê (ở mức ý nghĩa p<0,05). 

3.2.2. Đặc điểm nền đáy phân bố 

Kết quả đánh giá đặc điểm nền đáy, nơi phân bố của 

rong câu chân vịt tại 5 trạm điều tra nghiên cứu, qua hai 

chuyến điều tra khảo sát năm 2023, thông qua phân tích chỉ 

tiêu rong câu chân vịt và 10 chỉ tiêu hợp phần đáy theo 

khung định lượng được thể hiện tại Bảng 4. 

Đặc điểm nền đáy, khu vực được quan trắc bằng 

khung định lượng đặc trưng bởi hai chỉ tiêu hợp phần đáy 

là đá (RC) và cát (SD). Nền đáy đá khu vực này là đá san 

hô gắn kết được hình thành bởi các rạn san hô chết gồ ghề 

gắn kết lại với nhau, nền đáy này chiếm tỷ lệ 89,2 ± 6,2% 

bao gồm 4 chỉ tiêu hợp phần đáy phủ lên trên nền đáy này 

gồm: Rong câu chân vịt-RCV (5,0 ± 3,3%); rong lớn-FS, 

không bao gồm rong câu chân vịt (12,6 ± 5,0%); san hô 

cứng sống-HC (5,0 ± 1,4%); hải miên-SP (4,3 ± 1,5%) và 

phần còn lại của nền đáy đá không có các chỉ tiêu hợp 

phần đáy khác phủ lên (62,3 ± 7,4%). Xen kẽ nền đáy đá 

là nền đáy cát gồm cát san hô (chủ yếu cát hạt trung và 

hạt nhỏ mịn) và cát sạn san hô (hỗn hợp cát san hô lẫn 

cành, nhánh san hô gãy vụn) chiếm tỷ lệ 10,8 ± 6,2%. 

Năm chỉ tiêu hợp phần đáy khác không được ghi nhận 

trong khung định lượng, nơi phân bố của rong câu chân 

vịt là san hô mềm-SC, san hô chết-DC, san hô gãy vụn-

RB, bùn-SI, các dạng đáy khác-OT. Rong câu chân vịt  

với đặc tính mọc bò, bám trên nền đáy cố định bằng các 

mấu bám dạng đĩa ở mặt dưới các nhánh mọc bò, với đặc 

điểm nền đáy đá san hô gắn kết, bề mặt nhám, chiếm tỷ 

lệ cao (89,2 ± 6,2%) nên rất thuận lợi cho rong câu chân 

vịt bám đáy và phát triển tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Bảng 4. Kết quả quan trắc các chỉ tiêu hợp phần đáy 

Stt 
Thời điểm 

quan trắc 
RCV (%) FS (%) HC (%) SC (%) DC (%) RB (%) SP (%) RC (%) SD (%) SI (%) OT (%) 

1 Tháng 4/2023 5,1a±3,4 11,0a±4,4 5,2a±1,4 0 0 0 4,5a±1,5 89,7a±5,8 10,3a±5,8 0 0 

2 Tháng 6/2023 4,9a±3,3 14,3a±5,2 4,7a±1,4 0 0 0 4,1a±1,5 88,7a±6,8 11,3a±6,8 0 0 

 Trung bình 5,0±3,3 12,6±5,0 5,0±1,4 0 0 0 4,3±1,5 89,2±6,2 10,8±6,2 0 0 

Ghi chú: Số liệu biểu diễn ở dạng trung bình ± sai số chuẩn. Các chữ cái giống nhau trong cùng một cột thể hiện không khác biệt 

thống kê (ở mức ý nghĩa p<0,05). 

Trong 5 trạm nghiên cứu, trung bình chỉ tiêu rong câu 

chân vịt chiếm tỷ lệ 5,0 ± 3,3%, trong đó 1 trạm có tỷ lệ rong 

câu chân vịt trên 10% là LS1 (Đông Bắc_Đảo Bé); 1 trạm 

có tỷ lệ rong câu chân vịt trên 5% là LS3 (Tây Nam_Đảo 

Lớn); 1 trạm có tỷ lệ rong câu chân vịt trên 3% là LS5 (Chùa 

Hang_Đảo Lớn); trong khi đó 2 trạm LS2 (Tây Bắc_Đảo 

Bé), LS4 (Chùa Đục_Đảo Lớn), tỷ lệ rong câu chân vịt chỉ 

chiếm dưới 3%. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng, 

giúp hỗ trợ xác định các điểm có tiềm năng cung cấp nguồn 

giống để trồng phục hồi, cũng như xác định những điểm có 

độ phủ thấp, điều kiện nền đáy thuận lợi để trồng phục hồi 

rong câu chân vịt tại các khu vực này. 
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3.3. Bàn luận 

3.3.1. Về đặc điểm hình thái 

Loài Gracilaria eucheumatoides được [12] mô tả đầu 

tiên vào năm 1860 với loài chuẩn là Gracilaria compressa 

(C.Agardh) Greville, 1830. Mẫu vật chuẩn của loài này 

được thu thập tại quần đảo Ryukyu, Okinawa, Nhật Bản 

[13]. Năm 1842, [14] trên cơ sở cấu tạo của túi tinh tử và 

tảo quả, tác giả đã tách một số loài trong chi rong câu 

(Gracilaria) thành chi rong câu túi (Hydropuntia), trong đó 

đã chỉnh lý loài G. eucheumatoides thành H. 

eucheumatoides. Nhưng đến năm 1956, [15] lại xếp thành 

tên đồng danh của Gracilaria. Đến năm 2004, nhờ sự hỗ 

trợ của sinh học phân tử, nhiều tác giả đồng ý với ý kiến 

tách chi Gracilaria sensu lato thành các chi Gracilaria 

Greville, Gracilariopsis Dawson và Hydropuntia 

Montagne. Sự phân chia này được ủng hộ bởi [16] căn cứ 

vào phân tích trình tự nucleotit trong gen rbcL ở lục lạp. 

Việc mô tả đặc điểm hình thái loài rong câu chân vịt 

trên thế giới đã được một số tác giả đề cập đến, mẫu vật sử 

dụng cho mô tả hình thái được thu thập từ nhiều nơi trên 

thế giới như nghiên cứu của [12] về loài rong này được thu 

thập trong chuyến thám hiểm vùng biển Bắc Thái Bình 

Dương (chủ yếu ở vùng biển Nhật Bản và các khu vực lân 

cận). Nghiên cứu của [17] khi thu mẫu tại vùng biển Ấn Độ 

Dương đã đưa ra danh mục và hình ảnh minh họa về loài. 

Gần đây có nghiên cứu của [18] khi thu mẫu ở vùng biển 

Tây Bắc Australia cũng đã có những mô tả sơ bộ về đặc 

điểm hình thái ngoài. Các nghiên cứu trước năm 1990 phần 

lớn đưa ra danh mục loài, các mô tả phần lớn tập trung vào 

hình thái ngoài, ít đề cập đến hình thái cấu trúc tế bào và 

cơ quan sinh sản, các hình ảnh về loài chủ yếu là hình ảnh 

mô phỏng. Sau năm 1990, các nghiên cứu đã đi sâu vào 

giải phẫu, mô tả đặc điểm về cấu trúc tế bào, cơ quan sinh 

sản, cũng như sử dụng phương pháp sinh học phân tử để 

định danh loài. Do mẫu vật được thu thập từ nhiều nơi trên 

thế giới nên các nghiên cứu cũng đã có những đánh giá 

khác nhau về hình thái, màu sắc, kích thước của mẫu vật. 

Tại Việt Nam, việc mô tả đặc điểm hình thái loài rong 

câu chân vịt cũng đã được một số tác giả đề cập đến như 

nghiên cứu của [19] khi phân loại các loài rong câu có giá trị 

kinh tế từ Việt Nam. Nghiên cứu của [20] thực hiện đối với 

mẫu vật được thu thập ngày 28/4/1999 tại bãi biển trước 

Viện Hải dương học, thôn Cầu Đá, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa; tác giả đã có những mô tả sơ bộ về đặc điểm 

hình thái và cơ quan sinh sản (tảo quả). Năm 2005, trong 

công trình: “Thực vật biển thường thấy ở phía Nam Việt 

Nam”, [21] cũng đã sơ lược mô tả hình thái ngoài loài rong 

này được thu mẫu tại Bãi Tiên (Nha Trang) năm 2002. Công 

trình “Rong câu Việt Nam, nguồn lợi và sử dụng”, [2] cũng 

đã có những mô tả sơ bộ về đặc điểm hình thái của loài rong 

biển này dựa trên các mẫu vật lưu giữ tại Viện Hải dương 

học, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Nghiên cứu 

và Ứng dụng công nghệ Nha Trang. Gần đây nhất là nghiên 

cứu của [22] tại khu vực Hòn Rùa, vịnh Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa; tác giả đã có những đánh giá sơ lược về hình 

thái ngoài và đặc điểm cơ quan sinh sản (túi bào tử). Đánh 

giá chung, nghiên cứu về đặc điểm hình thái loài rong câu 

chân vịt tại Việt Nam cũng được một số tác giả thực hiện 

trong khoảng hơn 20 năm gần đây, kết quả nghiên cứu cũng 

đã mô tả được một số đặc điểm về hình thái ngoài, cấu trúc 

tế bào, cơ quan sinh sản, tùy vào điều kiện sinh thái, khu vực 

phân bố mà chúng có kích thước khác nhau, nhưng nhìn 

chung các thông tin còn rất cơ bản. Một số tài liệu nghiên 

cứu trước đây khi mô tả chủ yếu là các hình ảnh mô phỏng, 

đen trắng; gần đây đã có những hình ảnh sinh thái, hình ảnh 

màu nhưng còn hạn chế, chưa bao quát hết các đặc điểm hình 

thái. Trong nghiên cứu này, dựa trên các mẫu vật thu thập 

được tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn, ngoài mô tả chi tiết hơn 

về đặc điểm hình thái ngoài, còn bổ sung các mô tả về đặc 

điểm hình thái, cấu trúc, kích thước tế bào biểu bì, tế bào vỏ, 

tế bào lõi, túi tứ bào tử, tảo quả, quả bào tử. Đây cũng là kết 

quả nghiên cứu đặc điểm hình thái đầu tiên về loài rong câu 

chân vịt từ các mẫu vật thu thập được tại Khu bảo tồn biển 

Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu ngoài cung 

cấp, bổ sung thông tin về đặc điểm hình thái, còn rất hữu ích 

cho công tác phân loại loài rong câu chân vịt hiện nay. 

3.3.2. Về môi trường sống, phân bố 

Nhiệt độ nước biển là một trong những yếu tố môi 

trường quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của rong 

biển, nhiệt độ nước quá thấp làm rong phát triển chậm; 

nhiệt độ nước quá cao sẽ làm rong bị đứt gãy, tàn lụi và 

chết. Kết quả quan trắc cho thấy, rong câu chân vịt thích 

hợp với nhiệt độ nước biển ấm (29,6 ± 0,63oC), điều đó lý 

giải tại sao rong câu chân vịt chỉ phân bố ở vùng biển miền 

Trung và miền Nam, không ghi nhận phân bố ở miền Bắc 

do có mùa đông lạnh, nhiệt độ nước biển thấp. 

Đối với hệ sinh thái biển, độ muối được coi là một 

thông số sinh thái học, liên quan chặt chẽ đến sự phân bố 

của các loài sinh vật thủy sinh, có ý nghĩa rất lớn đối với 

sự sinh trưởng, phát triển, quyết định đến giới hạn, phạm 

vi phân bố của rong biển. Kết quả quan trắc cho thấy, các 

điểm có rong câu chân vịt phân bố, độ muối nước biển khá 

cao (trung bình đạt 33,1 ± 0,18‰). 

Độ pH có vai trò quyết định đến độ hòa tan và tính khả 

dụng của CO2, đến các thành phần dinh dưỡng thiết yếu đối 

với quá trình trao đổi chất của rong biển. Độ pH cao sẽ hạn 

chế tính khả dụng của cacbon từ CO2, do đó ngăn chặn sự 

phát triển của rong biển. Độ pH nước biển tầng đáy, nơi 

phân bố của rong câu chân vịt quan trắc đạt 8,10 ± 0,03, 

nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 10:2023/BTNMT 

[11] đối với chất lượng nước biển vùng biển ven và xa bờ. 

Hàm lượng ôxy hòa tan trong nước biển cho phép đánh 

giá mức độ thiếu hụt ôxy hòa tan trong nước và gián tiếp 

đánh giá mức độ ô nhiễm nước bởi các chất hữu cơ tiêu hao 

ôxy. Kết quả quan trắc cho thấy, hàm lượng ôxy hòa tan 

trong nước đạt 6,48 ± 0,10 mg/l là tương đối cao, cao hơn 

giới hạn cho phép ≥ 5 mg/l theo QCVN 10:2023/BTNMT 

[11]. Như vậy, nước biển khu vực được quan trắc là không 

thiếu hụt về ôxy hòa tan, khu vực quan trắc có điều kiện 

sóng vừa đến mạnh, làm tăng khả năng khuyếch tán ôxy 

vào nước, thuận lợi cho sự phát triển của rong câu chân vịt. 

Độ đục là một chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm thủy 

vực bởi nước có độ đục cao sẽ cản trở khả năng xuyên thấu 

của ánh sáng, dẫn đến làm cản trở quá trình quang hợp của 

rong biển, làm giảm hàm lượng ôxy hòa tan trong nước. 

Rong câu chân vịt là loài ưa ánh sáng, phân bố ở khu vực 

nước trong, khu vực nước đục sẽ không ghi nhận được sự 
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phân bố của loài này. Với độ đục quan trắc được đạt  

0,40 ± 0,05 ftu là tương đối thấp, điều đó cho thấy tổng chất 

rắn lơ lửng trong nước thấp, nước biển tương đối trong. 

Độ sâu mực nước trung bình ghi nhận là 2,1 ± 0,31 m 

tại các trạm quan trắc có rong câu chân vịt phân bố, độ 

trong nhìn thấy đáy. Rong câu chân vịt phân bố ở độ sâu 

thấp, ven bờ, nước trong, đây là loài có nhu cầu ánh sáng 

cao, có khả năng chịu được sóng biển mạnh. 

Ánh sáng là nguồn năng lượng mà rong biển sử dụng 

trong quá trình sinh trưởng và chuyển đổi cacbon đioxit 

thành các hợp chất hữu cơ, đặc biệt là đường glucose. 

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng 

và thành phần tế bào của rong biển trong suốt quá trình 

quang hợp. Kết quả quan trắc cường độ ánh sáng trong 

nước biển tại tầng sát đáy, nơi phân bố của rong câu chân 

vịt đạt 2.642 ± 248 lux tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn. 

Nitơ và photpho trong môi trường nước là hai muối 

dinh dưỡng quan trọng cho sự sinh trưởng và chuyển hóa 

chất trong tế bào rong biển. Kết quả quan trắc, phân tích 

cho thấy, hàm lượng nitrit 0,003 ± 0,001 mg/l; nitrat 0,091 

± 0,012 mg/l; amoni 0,031 ± 0,008 mg/l; photphat 0,012 ± 

0,002 mg/l đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

10:2023/BTNMT [11] đối với chất lượng nước biển vùng 

biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ sức khoẻ con người và 

hệ sinh thái biển, thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển 

của rong câu chân vịt. 

 

Hình 3. Phân bố và hình thái mấu bám của rong câu chân vịt 

(A) Dạng sống tự nhiên, rong mọc bò, bám trên nền đáy; (B) Mặt dưới tản rong với các mấu bám còn bám chặt vào vật bám (mũi tên); 

(C) Các mấu bám phát triển tại đầu nhánh (mũi tên); (D) Mấu bám phát triển tại mặt dưới nhánh bò (mũi tên); (E) Mấu bám;  

(G) Đỉnh mấu bám; (H) Tế bào bề mặt mấu bám xếp theo hàng từ tâm ra ngoài gồm các tế bào hình trụ dài và hình tròn (mũi tên);  

(I) Chi tiết tế bào bề mặt mấu bám (mũi tên). 

Thanh tỷ lệ đại diện: (A,B) 5 cm; (C,D) 5 mm; (E) 1 mm; (G,H) 100 µm; (I) 50 µm. 

Nghiên cứu về điều kiện môi trường sống của loài rong 

câu chân vịt trên thế giới và tại Việt Nam còn khá ít. Các 

nghiên cứu công bố phần lớn chủ yếu mô tả về đặc điểm 

phân bố của loài rong này như rong mọc bò, bám trên nền 

đáy cứng bằng các mấu bám, phân bố ở vùng triều thấp và 

phần trên vùng dưới triều, nơi nước trong, sóng vừa đến 

mạnh [2, 20, 21]. Gần đây, [22] đã có những ghi nhận ban 

đầu về điều kiện môi trường sống của loài rong câu chân 

vịt phân bố tại khu vực Hòn Rùa, vịnh Nha Trang trong 

khoảng thời gian từ tháng 1-6/2020. Kết quả ghi nhận, khu 

vực phân bố của rong câu chân vịt có nhiệt độ nước biển 

trung bình 26-28oC; độ muối 32-33‰; độ sâu 2,0-2,5 m; 

cường độ ánh sáng 400-500 µmol photons/m2/s; hàm lượng 

NH4-N 0,31-0,34 mg/l; PO4-P 0,07-0,09 mg/l. Kết quả 

đánh giá này cũng khá tương đồng với kết quả nghiên cứu 

điều kiện môi trường sống của loài rong câu chân vịt phân 

bố tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn, rong câu chân vịt thường 

mọc thành đám, bò, bám lan trong các kẽ đá, trên đá rạn 

san hô chết, ở vùng triều thấp và phần trên vùng dưới triều 
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đến độ sâu 3-4 m nước (trung bình các điểm nghiên cứu đạt 

2,1 ± 0,31 m), nơi nước trong, sóng vừa đến mạnh. Rong 

phát sinh vào tháng 12, tháng 1 hàng năm, mọc tốt nhất từ 

tháng 3 đến tháng 6, phát triển kém vào mùa mưa lũ (tháng 

8-10) [2-3]. Tái sinh sinh dưỡng là chủ yếu. Rong bám vào 

thể nền nhờ các mấu bám dạng đĩa bám được hình thành ở 

mặt dưới các nhánh bò khi tiếp xúc với mặt thể nền đáy 

cứng để giữ rong cố định trên nền đáy. Khi tiếp xúc với mặt 

đáy, các mấu bám này bám rất chắc vào nền đáy, sóng chỉ 

có thể đánh gẫy rong chứ rất khó nhổ được các đĩa bám 

này. Kết quả đánh giá này tương đồng với nghiên cứu của 

[22] khi ghi nhận rong câu chân vịt chỉ phát triển trên nền 

đáy cứng vì loại nền đáy này thích hợp để rong bám, bò 

chắc trên bề mặt, giúp rong không bị sóng, thủy triều đánh 

cuốn trôi. Nếu phát triển trên nền đáy cát, sỏi, san hô gãy 

vụn, chúng sẽ bị sóng, thủy triều đánh cuốn trôi, dẫn đến 

không phát triển được. Rong bám, bò chắc trên nền đáy 

cứng, khi nhổ được bụi rong, các mấu bám vẫn còn bám 

chặt vào cát, sỏi đá, mảnh vỡ vụn của nền đáy (Hình 3). 

Đây là một trong những cơ sở khoa học quan trọng để phục 

hồi nguồn lợi loài rong này bằng phương pháp cấy cố định 

trên nền đáy tự nhiên hoặc nhân tạo. 

4. Kết luận 

Rong câu chân vịt (H. eucheumatoides) là loài có đặc 

điểm hình thái như rong dạng phiến dẹt, dày, chất sụn cứng, 

ở mép nhánh có các răng cưa hoặc u lồi nhọn, trên bề mặt 

có các mầm gai ngắn, mặt dưới nhánh bò có các mấu bám 

dạng đĩa bám. Mặt cắt ngang nhánh, các tế bào tăng dần 

kích thước từ vỏ vào lõi. Mặt cắt dọc nhánh, các hàng tế 

bào lõi xen kẽ, hình tròn, hình oval tương đối đồng đều. 

Túi tứ bào tử hình thuôn dài, hình dùi, hình dạng không 

đều. Tảo quả lồi trên bề mặt nhánh, đỉnh hơi có mũi, hơi 

thắt ở gốc. Quả bào tử hình cầu. 

Điều kiện môi trường sống của rong câu chân vịt phân 

bố tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn có nhiệt độ nước biển trung 

bình 29,6 ± 0,63oC; độ muối 33,1 ± 0,18‰; độ pH 8,10 ± 

0,03; hàm lượng ôxy hòa tan 6,48 ± 0,10 mg/l; độ đục thấp 

0,40 ± 0,05 ftu; độ sâu mực nước thấp 2,1 ± 0,31 m;  

độ trong > 2,1 ± 0,31 m; cường độ ánh sáng trong nước 

2.642 ± 248 lux; hàm lượng nitrit 0,003 ± 0,001 mg/l; nitrat 

0,091 ± 0,012 mg/l; amoni 0,031 ± 0,008 mg/l và photphat 

0,012 ± 0,002 mg/l. Rong thường mọc thành đám, bò, bám 

lan trong các kẽ đá, trên đá rạn san hô chết, ở vùng triều 

thấp và phần trên vùng dưới triều, nơi nước trong, sóng vừa 

đến mạnh. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi đề tài 

KH&CN tiềm năng cấp Bộ NN&PTNT: “Nghiên cứu khả 

năng trồng phục hồi rong câu chân vịt Hydropuntia 

eucheumatoides (Harvey) Gurgel & Fredericq, 2004”. 
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